
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

PHÒNG ĐTSĐH&KHCN 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHÓA 18 (2023) 

(Từ tháng 04/2024 đến tháng 09/2024) 

 

 

 
Stt 

Mã môn 

học 

 
Môn học 

 
Số TC 

 
Giảng viên 

Phòng 

học 

 
Ngày học 

 
Thời gian học 

 
Ngành học 

 
Ghi chú 

 

1 

 

CS2203 

 

Xử lý ảnh và thị giác 

máy tính 

 

 4TC 

 

TS. Mai Tiến Dũng 
    A2 

 

     Tối thứ 7 

06/04/2024 - 27/07/2024   

(15 buổi) 

 

KHMT 

 Nghỉ ngày 

08/6/2024 do không 

có phòng 

 

2 

 

CS2207 

 

Khai thác dữ liệu và 

ứng dụng 

 

 4TC 

 

 TS. Võ Nguyễn Lê  

Duy 

 A2 
 

Tối thứ 4 

03/04/2024 – 17/07/2024   

(15 buổi) 

 

KHMT 

 

 

3 

 

CS2229 

 

Thuật toán và lý 

thuyết máy học 

 

 4TC 

 

 TS. Lương Ngọc 

Hoàng 

    A3       Tối thứ 2 08/04/2024 - 22/07/2024   

(15 buổi) 

 

 

KHMT 

 

 

4 

 

NT2102 

 

An toàn bảo mật hệ 

thống thông tin 

 

 4TC 

 

TS. Nguyễn Tấn Cầm  
  A2        Tối thứ 2 06/05/2024 - 12/08/2024   

(15 buổi) 

 

 

ATTT 

 

 

5 

 

NT2205 

 

Mật mã và ứng dụng 

  

 4TC 

 

TS. Nguyễn Ngọc Tự 
 A3      Tối thứ 6  05/04/2024 - 12/07/2024   

(15 buổi) 

 

ATTT 

 

 

6 

 

IT2011 

 

Cơ sở dữ liệu nâng 

cao 

 

 4TC 

 

TS. Nguyễn Gia Tuấn 

Anh 

A2 Tối thứ 6 03/05/2024 - 09/08/2024   

(15 buổi) 

 

   

                 CNTT 

 

 

7 

 

IT2037 

 

Phân tích dữ liệu 

nâng cao 

 

3TC 

 

TS. Đỗ Trọng Hợp 
A3 Tối thứ 7 06/04/2024 - 29/06/2024   

(11 buổi) 

 

CNTT 

Nghỉ ngày 

15/6/2024 do không 

có phòng 

 

8 

 

 

IS6301 

 

Phân tích thiết kế 

HTTT nâng cao 

 

4TC 

TS. Cao Thị Nhạn 

ThS. Dương Phi Long 
  A2 

 

Sáng thứ 7 
06/04/2024 - 29/06/2024   

(12 buổi) 

 

HTTT 

 

 

9 

 

IS6101 

 

Hệ kinh doanh điện 

tử 

 

4TC 

 

TS. Trần Văn Hải 

Triều 

  A3 
 

Tối thứ 4 
08/05/2024 -14/08/2024 

(15 buổi) 

 

HTTT 

 

 

10 

 

IS6108 

 

Phân tích dữ liệu lớn 

và điện toán đám 

mây 

 

4TC 

 

TS. Nguyễn Thanh 

Bình 

  A2 
 

Chiều thứ 7 
04/05/2024 - 20/07/2024   

(12 buổi) 

 

HTTT 

 

 



Ghi chú: 

Thời gian học mỗi buổi tối : 4 tiết, thứ bảy, CN: 5 tiết 

Buổi sáng: Từ 7g30-11g40 

Buổi chiều: Từ 13g30-17g40 

Buổi tối: Từ 17g50-20g40 
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